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 Chuyện phải đến đã đến

  

Hình 1: Hải Quân Ðại Tá Hà Văn Ngạc trên đài chỉ huy. (Hình: Từ hồi ký “Can Trường Trong
Chiến Bại” của cựu Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại)

Hình 2: Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm và Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lệnh Quân Ðoàn
1, cùng Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại (giữa), thăm các chiến sĩ tham chiến trận Hoàng Sa được điều
trị tại bệnh xá Hải Quân tại Sơn Chà, Ðà Nẵng. (Hình: Từ hồi ký “Can Trường Trong Chiến Bại”
của cựu Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại)

LTS - 19 Tháng Giêng, 1974, trận hải chiến giữa Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và Trung Cộng
nổ ra tại quần đảo Hoàng Sa. Nhân kỷ niệm 36 năm trận hải chiến, và nhân dịp các cựu quân
nhân Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tổ chức “Ngày Hoàng Sa” tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh
trong trận đánh cách đây 36 năm, Người Việt xin ghi nhận một số ý kiến của những người từng
tham gia trận đánh, ở nhiều góc độ, và trình bày trong loạt bài viết nhiều kỳ. Bài viết này được
xây dựng cốt yếu dựa trên hồi ký “Can Trường Trong Chiến Bại” của cựu Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ
Thoại, với sự đồng ý của tác giả.

***

Chuyện gì đến đã phải đến. Ðề Ðốc Thoại viết, “Tâm trạng bồi hồi, một cảm giác mà tôi không
bao giờ quên, nhưng vì không rõ vị trí của từng chiến hạm, qua máy âm thoại, tôi nói tiếp, ‘Tùy
nghi khai hỏa khi nào anh (Ðại Tá Hà Văn Ngạc) sẵn sàng!’”
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“Vài phút sau tiếng nổ chát chúa của các hải pháo vang vội trong máy truyền tin. Dường như
Ðại Tá Ngạc hoặc nhân viên vô tuyến cố tình bấm nút ‘On’ để tôi có thể nghe. Tôi vừa hãnh
diện cho Hải Quân Việt Nam vừa lo sợ cho hải đội của Ðại Tá Ngạc. Giọng Ðại Tá Ngạc rất
bình tĩnh và nhà binh: ‘Báo cáo đã bắt đầu khai hỏa!’ Tôi trả lời ngay: ‘Tôi nghe tiếng súng rồi,
anh Ngạc,’ và sau đó là một sự yên lặng trong khoảng năm mười phút nhưng đối với tôi nó kéo
dài như hằng giờ.”

“Toán đổ bộ của HQ 16 trên xuồng cao su đang chèo ra khơi thì trận hải chiến bắt đầu, thình
lình một tiếng nổ lớn vang rền, nhìn kỹ thì họ thấy đó là một tàu Trung Cộng bị trúng đạn của
chiến hạm Việt Nam. Cả toán reo lên và vị trung úy chỉ huy kêu gọi cả toán cùng hát bài: ‘Việt
Nam, Việt Nam!’”

Theo lời cựu Thiếu Tá Phạm Văn Hồng, xuất thân khóa 20 Võ Bị Ðà Lạt, nguyên là thiếu tá Bộ
Binh, sĩ quan lãnh thổ của Phòng 3 Quân Ðoàn I, phụ trách những công việc liên quan đến lãnh
thổ, trong đó có Hoàng Sa thuộc tiểu khu Quảng Nam, thì ông được lệnh của Quân Ðoàn, thiết
lập một phi trường tại Hoàng Sa: “Tôi nhớ là ngày 16 hoặc 17 Tháng Giêng, khi nhận được lệnh
của Quân Ðoàn thiết lập một phi trường ở Hoàng Sa, tôi cùng một số quân nhân đi ra đảo để thi
hành công tác. Chiếc HQ16 do Trung Tá Lê Văn Thự chỉ huy đưa đoàn chúng tôi ra đảo, gồm
tôi là trưởng đoàn, Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Ðà Nẵng là ông Kosh, hai trung úy Công Binh là anh Lê
Văn Ðá và anh Vũ Hà cùng hai hạ sĩ quan truyền tin.”

Theo ông Hồng, thời điểm 1974, đảo Hoàng Sa có khoảng “trên 20 anh em địa phương quân
trú đóng và do Trung Úy Phạm Hy chỉ huy, và năm hoặc sáu chuyên viên khí tượng. Còn bên
cạnh đảo Hoàng Sa là đảo Cam Tuyền (còn gọi là Robert) thì có một số anh em hải quân do
chiếc HQ4 hay chiếc HQ16 thả họ xuống.”

Vẫn theo Thiếu Tá Hồng, nhóm của ông “ngủ trên đảo có một đêm thôi. Sau khi xong nhiệm vụ,
chúng tôi trở lại chiếc HQ16. Lúc đó, tình hình đã căng thẳng lắm rồi. Tôi thấy chiếc HQ5 và
chiếc HQ4 từ Ðà Nẵng đi ra. Thời điểm này, Ðại Tá Hà Văn Ngạc là người tổng chỉ huy mặt
trận ngoài đó. Chúng tôi được lệnh lên chiếc HQ5. Ðêm khuya hôm đó, Ðại Tá Ngạc gọi tôi lên
phòng chỉ huy, nói rằng: ‘ông Kosh này là bạn của tôi. Ông ta ở trên tầu và cảm thấy không an
toàn nên yêu cầu được đưa trở lại đảo Hoàng Sa.’”

“Chúng tôi được đưa trở lại đảo khuya hôm đó bằng xuồng nhỏ.”
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Thiếu Tá Hồng nhớ lại: “Chúng tôi vào đảo mà không ai biết cả. Nghĩa là toán quân và các
chuyên viên khí tượng đã ngủ hết rồi. Sáng hôm sau thì súng nổ ngoài khơi. Lúc đó tôi vừa thức
dậy và đang đánh răng. Lập tức, tôi leo lên sân thượng của đài khí tượng, anh Kosh đứng cạnh,
thì thấy pháo tháp của chiếc HQ16 bị trúng đạn. Chiếc HQ16 chỉ bị nghiêng 30 độ, lủng một
bên và hư đài radar. Còn chiếc HQ10 Nhật Tảo do Thiếu Tá Ngụy Văn Thà chỉ huy thì bị
chìm.”

“Mọi người lập tức lao ra các giao thông hào và sẵn sàng trong tình trạng tác chiến. Trận hải
chiến ngoài khơi diễn ra rất nhanh. Bên mình gồm có HQ10, HQ16, HQ4 và HQ5. Sau khi trận
hải chiến ngã ngũ, tức là tất cả tàu chiến của mình quay đuôi về phía đảo và quay mũi ra ngoài
khơi; còn Trung Cộng bao vây các đảo bằng rất nhiều tàu nhỏ, thì chúng tôi là người bị cô lập.
Theo tôi ước lượng, quân Trung Cộng đổ bộ cả một tiểu đoàn lên đảo, trong khi chúng tôi chỉ
có một trung đội.”

Về mặt tổn thất, Ðề Ðốc Thoại ghi nhận:

Hải Quân Trung Cộng:

Hộ Tống Hạm Kronstad 274 bị chìm, chiến hạm này do hạm trưởng là Ðại Tá Quan Ðức chỉ
huy (tử trận). Vì chiến hạm này là soái hạm nên hầu hết bộ tham mưu đều tử trận, gồm: Ðô Ðốc
Phương Quang Kinh, Tư Lịnh Phó Hạm Ðội Nam Hải của Hải Quân Trung Cộng, bốn đại tá,
sáu trung tá, hai thiếu tá, bảy sĩ quan cấp úy và một số đoàn viên.

Hộ Tống Hạm Kronstad 271 hư hại nặng, ủi bãi sau đó phải phá hủy, hạm trưởng là Ðại Tá
Vương Kỳ Uy (tử trận).

Trục lôi hạm số 389 bị hư hại nặng do Trung Tá Triệu Quát (tử trận) chỉ huy.

Trục lôi hạm số 396, bị hư hại nặng do Ðại Tá Diệp Mạnh Hải (tử trận) chỉ huy.
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Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa:

Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo (HQ 10) bị chìm do Thiếu Tá (truy thăng cấp trung tá) Ngụy Văn Thà
(tử thương) chỉ huy với 24 chiến sĩ khác hy sinh và 26 chiến sĩ mất tích (hạm phó, Ðại Úy
Nguyễn Thành Trí tử thương trên xuồng cao su sau khi chiến hạm chìm).

Khu trục hạm Trần Khánh Dư (HQ 4) bị hư hại với hai chiến sĩ tử thương.

Tuần dương hạm Trần Bình Trọng (HQ 5) bị hư hại với hai chiến sĩ hy sinh.

Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ 16) có một chiến sĩ hy sinh và 14 chiến sĩ khác trôi dạt
trên xuồng cao su về Qui Nhơn.

Hai nhân viên người nhái tử thương trên hải đảo. Hai nhân viên người nhái tử thương trên hải
đảo.

Hai mươi tám quân nhân Hải Quân, Lục Quân và Ðịa Phương Quân Việt Nam bị bắt làm tù
binh và đưa về Trung Hoa Lục Ðịa.

Trận chiến diễn ra trong vòng nửa giờ đồng hồ, theo lời cựu Thiếu Tá Phạm Văn Hồng: “thì
quân Trung Cộng tràn ngập trên đảo, trong bọn họ có nhiều người nói tiếng Việt. Tôi là người bị
bắt sau cùng, lúc đó khoảng 1 giờ 15 phút buổi trưa. Tất cả anh em khác bị bắt trước đó
khoảng hơn hai tiếng. Chúng tôi bị đưa vào nhà khí tượng trên đảo, sau đó khoảng năm giờ,
tàu nhỏ đưa chúng tôi đi đảo Hải Nam. Tôi, ông Kosh và bốn sĩ quan nữa bị đưa từ Hoàng Sa
về Hải Nam và ngay lập tức máy bay của Tàu bốc tôi từ Hải Nam về Quảng Châu. Còn anh em
hạ sĩ quan thì Trung Cộng đưa họ bằng tàu nhỏ về Hải Nam, rồi từ đó đưa bằng tàu thủy vào
Quảng Châu.”

Thiếu Tá Hồng nói rằng, những người Hoa nói tiếng Việt là “người Hoa ở miền Bắc Việt Nam,”
“Tôi biết chắc như vậy, vì họ sơ hở nói với tôi là họ biết đường đi tắt từ Ðại Lộc sang Ðiện Bàn
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rồi qua Hội An. Nếu không sống ở Việt Nam, làm sao họ biết rõ đường đi nước bước như vậy.”

Cũng theo ghi nhận của cựu Ðề Ðốc Thoại, thì tại vị trí “chiếc Nhựt Tảo chìm, một số thủy thủ
đang lềnh bềnh trên mặt nước, người thì đeo phao, người thì bám vào tất cả những gì đang nổi
trên mặt nước. Dã man nhứt là khi một số thủy thủ thuộc chiến hạm Nhựt Tảo đa số bị thương,
bị tàu Trung Cộng bất chấp quy lệ về hải chiến tiếp tục bắn xối xả vào các chiếc bè, rất may
chỉ có một nhân viên bị thương nhờ tất cả nằm sát xuống bè để tránh đạn.”

(Kỳ sau: Những chiến sĩ tham gia trận Hoàng Sa bị phía Trung Cộng bắt đã được trao trả ra
sao? Cảm nhận khi được trao trả và thời điểm đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất. “Từ
đây, hai chữ 'Tổ Quốc' không còn trừu tượng!”)
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